
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
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XÂY DỰNG SỐ 1

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN  NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BQLDA1 ngày     /12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1)

STT Họ và tên Tổng số

Mức đánh giá, xếp loại chất lượng

Ghi chúHoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

Hoàn thành
nhiệm vụ

Không
hoàn thành
nhiệm vụ

Không
đánh giá

A TẬP THỂ 8 7 1

1 Văn phòng x

2 Phòng Tài chính – Kế hoạch x

3 Phòng Kỹ thuật – Thẩm định x

4 Phòng Điều hành dự án dân dụng x

5 Phòng Điều hành dự án nông
nghiệp x

6 Phòng Điều hành dự án giao thông x

7 Phòng Giám sát - QLCL công trình
nông nghiệp, dân dụng x

8 Phòng GS - QLCLcông trình giao
thông x

B CÁ NHÂN

TỔNG 93 16 75 1 1

I. Ban Giám đốc 5 0 5 0 0
1 Nguyễn Nhân Bản x
2 Trần Văn Hiệp x
3 Võ Ngọc Minh Phát x
4 Hà Thhanh Bình x
5 Phạm Trung Kiên x

II. Viên chức, người lao động tại các
phòng chuyên môn Ban 1 88 16 70 1 1

1 Phạm Văn Mến x
2 Đặng Thị Phương Thúy x
3 Nguyễn Thị Phương x
4 Nguyễn Thị Hòa x
5 Lê Thị Thanh Hoa x
6 Phạm Thị Liễu x
7 Nguyễn Hoàng Thiên Ân x
8 Tô Thị Ngọc Hà x
9 Nguyễn Minh Khuê x

10 Nguyễn Phong Tuấn x
11 Bùi Văn Kiên x
12 Nguyễn Văn Quang x
13 Vũ Xuân Triệu x
14 Lê Thị Hồng Vân x
15 Võ Thị Út x
16 Nguyễn Thị Ngọc Dung x
17 Đinh Thị Lợi x
18 Nguyễn Ngọc Hoàng x
19 Nguyễn Hoài Đức x
20 Ngô Hoàng Dũng x
21 Lê Thị Tuyết Nhung x
22 Trần Thị Hoàn x
23 Thân Thị Hoa x
24 Hồ Hữu Tân x
25 Đinh Thanh Trung x
26 Phan Tấn Tiến x
27 Nguyễn Hoàng Vũ x
28 Võ Thanh Tuấn x
29 Nguyễn Bá Quốc x
30 Nguyễn Tiến Nhật Trung x
31 Đặng Công Uẩn x
32 Nguyễn Thị Ánh x
33 Phạm Ngọc Điệp x
34 Hà Văn Tuấn Khoa x
35 Nguyễn Trần Duy Hoàng x
36 Đinh Trần Thái Việt x
37 Phan Quốc Hùng x
38 Nguyễn Thị Minh x
39 Lê Minh Thành x
40 Hà Mạnh Hải x
41 Nguyễn Tuấn Hải x
42 Phạm Quang Vinh x
43 Nguyễn Mạc Tấn Vỹ x
44 Nguyễn Diệu Linh x
45 Trương Duy Bảo x
46 Phạm Mạnh Hùng x
47 Hồ Hoài Dũng x
48 Nguyễn Duy Mạnh x
49 Nguyễn Thị Tuyết Nhung x
50 Trần Thanh Nam x
51 Phạm Đình Huy x
52 Trần Thị Thư x
53 Nguyễn Thị Quỳnh Như x
54 Trương Nguyễn Anh Tài x
55 Trịnh Thị Hòa x
56 Nguyễn Bá Luận x
57 Lê Văn Bình x
58 Hà Kiên Trung x
59 Đinh Văn Diễn x
60 Trần Thị Thảo x
61 Ninh Trí Viễn x
62 Đoàn Tuấn Trường x
63 Lê Thị Bông x
64 Hồ Phạm Cẩm Nhung x
65 Nguyễn Danh Khoa x
66 Đinh Dũng Tuấn x
67 Trần Đại x
68 Nguyễn Hoàng Tuấn x
69 Vũ Xuân Huy x
70 Lê Công Tiến x
71 Dương Anh Nam x
72 Lê Thọ Thịnh x
73 Vũ Hoàng Quyết x
74 Đỗ Kim Hùng x
75 Lương Văn Thức x
76 Đỗ Thành Trung x
77 Vũ Quang Hiển x
78 Nguyễn Hồng Minh x
79 Trương Duy Vũ x
80 Phan Hữu Anh x
81 Nguyễn Phạm Hùng x
82 Huỳnh Hoàng Khai x
83 Trần Hữu Thanh Tiến x
84 Bùi Tứ Linh x
85 Phạm Hà x
86 Mai Khải Hoàn x
87 Nguyễn Khánh Sơn x
88 Trình Vạn Đại x
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